
BẢN VẼ KẾT CẤU THÉP

•• KHÁKHÁI NII NIỆỆM CHUNGM CHUNG

•• CÁCÁCH BICH BIỂỂU DIU DIỄỄN N CÁCÁC C LOẠLOẠI I THÉTHÉP P HÌHÌNH NH 

•• CÁCÁC C HÌHÌNH THNH THỨỨC LC LẮẮP NP NỐỐI I CỦCỦA KA KẾẾT CT CẤẤU U THÉTHÉP P 

•• ĐẶĐẶC ĐIC ĐIỂỂM M CỦCỦA A BẢBẢN N VẼ VẼ KKẾẾT CT CẤẤU U THÉTHÉPP

•• CÁCÁC QUI ĐC QUI ĐỊỊNH NH VÀ KÝ VÀ KÝ HIHIỆỆU QUI U QUI ƯỚƯỚC C DÙDÙNG NG 

TRÊN TRÊN BẢBẢN N VẼ VẼ KKẾẾT CT CẤẤU U THÉTHÉP P 

•• TRÌTRÌNH TNH TỰ VẼ VÀ Ự VẼ VÀ ĐĐỌỌC C BẢBẢN N VẼ VẼ KKẾẾT CT CẤẤU U THÉTHÉPPUnR
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KKếết ct cấấu u théthép p là dạlà dạng kng kếết ct cấấu u hìhình nh thàthành tnh từ ừ ssự ghéự ghép np nốối bi bằằng nhing nhiềều u 
hìhình thnh thứức gic giữữa :a :

-- CáCác thanh c thanh théthép p hìhìnhnh
    --  CáCác c bảbản n théthép hop hoặặc c vỏ mỏvỏ mỏng kim ng kim loạloại i 

BẢBẢN N VẼ VẼ KKẾẾT CT CẤẤU U THÉTHÉPP
11. . KháKhái nii niệệm chungm chung

    --  CáCác c bảbản n théthép hop hoặặc c vỏ mỏvỏ mỏng kim ng kim loạloại i 

Có Có hai hai loạloại ki kếết ct cấấuu : : hhệ ệ thanh thanh và và hhệ vỏệ vỏ..

HHệ ệ thanh bao gthanh bao gồồm m cácác yc yếếu tu tố ố cơ cơ bảbản n : : ddầầmm, , ccộột t , , dàdàn . . .n . . .
để làđể làm khung m khung nhà nhịnhà nhịp cp cầầuu

HHệ vỏ ệ vỏ ggồồm m cácác c vỏ mỏvỏ mỏng bng bằằng kim ng kim loạloại i ghéghép p lạlại vi vớới nhau i nhau để làđể làm:  m:  
thùthùng chng chứứaa, , nnồồi hơi i hơi , , ốống dng dẫẫn. . . n. . . 
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Thi công kết thép thường có hai giai koạn :

a-Chế tạo ở công xưởng
    b- Lắp ráp ở hiện trường

1. Khái niệm chung

    b- Lắp ráp ở hiện trường

Yêu cầu trong bản vẽ thi công : ghi cầy áủ kích thước và 

ghi các ký hiệu chỉ rõ việc lắp ráp tiến hành ở công xưởng

hoặc ở hiện trườngUnR
eg
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ed



BẢN VẼ KẾT CẤU THÉP

22. . CáCách bich biểểu diu diễễn n cácác c loạloại i théthép p hìhìnhnh

CHIỀU CAO 
THÉP HÌNH

BỀ DÀY 
CÁNH

THÉP HÌNH 
CHỮ I
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22. . CáCách bich biểểu diu diễễn n cácác c 
loạloại i théthép p hìhìnhnh

CHIỀU CAO 

THÉP HÌNH 
CHỮ L

THÉP HÌNH 
CHỮ U

BỀ DÀY 
CÁNH

CHIỀU CAO 
THÉP HÌNH 

CHỮ U
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22. . CáCáchch bibiểểuu didiễễnn cácácc loạloạii théthépp hìhìnhnh

BAÛNG KYÙ HIEÄU MOÄT SOÁ THEÙP HÌNH

kyù hieäu Kích thöô ùckyù hieäu

baèng hình veõ baèng chöõ

1

2

Moâ taû

Theùp goùc

Theùp chöõ T

L
T

L

T

Kích thöô ùc
caàn ghi

Caùc kích thöô ùc
   ñaëc trö ïng
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22. . CáCáchch bibiểểuu didiễễnn cácácc loạloạii théthépp hìhìnhnh

kyù hieäu

baèng hình veõ baèng chöõ

3

Moâ taû

Theùp chöõ I I
H

I

Kích thöô ùc
caàn ghi

Caùc kích thöô ùc
   ñaëc trö ïng

4 Theùp chöõ H

I
H H

5 Theùp chöõ U U

6 Theùp chöõ Z Z

7 Theùp ray
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kyù hieäu

baèng hình veõ baèng chöõ

8

Moâ taû

Theùp troøn ñaëc
theùp troøng roãng

Kích thöô ùc
  ca àn ghi

 d
t

d
d x  t

d

b
9

Theùp vuoâng ñaëc
theùp vuoâng roãng

10 Theùp baûn

11 Theùp hoäp maët 
caét chöõ nhaät

t laø beà daøy

b

b
t

b
b x t

b
h

b x h

b
t

h b x h x t
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2. Cách biểu diễn các loại thép hình 

Cách ghi kích thước và số lượng thanh thép

Thép góc không đều cánh :        L 89 x 60 x 7 - 500

Bản thép mặt cắt ngang hình chữ nhật  :                   10 x 50  - 100

Số lượng và ký hiệu mỗi thanh thép chỉ ghi 1 lần trên hình biểu diễn

 2 L 89 x 60 x 7 -  500      hoặc              50 x 5                  50 x 5

Thép bản dùng làm bản đệm, bản nút , "ứng sau dấu ký hiệu bản thép

Có ghi bề dày và kích thước hình dạng bản thép :                   10 x 30 x 600UnR
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33. . HìHình thnh thứức lc lắắp np nốối ki kếết ct cấấu u théthépp

Kết cấu thép có 2 hình thức lắp nối :

Lắp nối tháo áược : bulông

Lắp nối không tháo áược : "inh tán , hàn
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33. . HìHình thnh thứức lc lắắp np nốối ki kếết ct cấấu u théthépp
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33. . HìHình thnh thứức lc lắắp np nốối ki kếết ct cấấu u théthépp

Liên kết chồngLiên kết đối đầu dùng bản ghép
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33. . HìHình thnh thứức lc lắắp np nốối ki kếết ct cấấu u théthépp

Ký hiệ u đinh tán - bulon

Liên kết thép hình
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33. . HìHình thnh thứức lc lắắp np nốối ki kếết ct cấấu u théthépp

Liên kết đối đầu Liên kết chồng dùng đh góc đầu

Liên kết chồng dùng đh góc cạnh
Liên kết thép hình và bản
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33. . HìHình thnh thứức lc lắắp np nốối ki kếết ct cấấu u théthépp

Liên kết đối đầu dùng đh góc đầu Liên kết đối đầu dùng đh góc cạnh

Liên kết thép hình dùng thép bả n
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44. . ĐặĐặc dic diểểm m bảbản n vẽ vẽ kkếết ct cấấu u théthépp
Trên bản vẽ kết cấu thép thường vẽ sơ đồ hình học :

Vẽ bằng nét liền  ậm, khoảng cách giữa các nút ghi bằng đơn vị mm 

Không cần  ường dóng kích thước
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Trên bản vẽ kết cấu thép có thể biểu diễn vị trí các hình chiếu không theo 
qui ước hình chiếu cơ bản mà bố trí hình chiếu bằng cách chỉ hướng nhìn 
bằng các mũi tên và ghi tên hình chiếu tương ứng.
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Vẽ tách các nút kết cấu thép trục các thanh phải vẽ song song với các thanh 
tương ứng trên sơ đồ hình học. 

44. . ĐặĐặc iic ii ểểm m bảbản n vẽ vẽ kkếết ct cấấu u théthépp
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Không vẽ các 
"ường dóng 
kích thước 
chạm vào ký 
hiệu của lỗ 
bulông

44. . ĐặĐặc iic ii ểểm m bảbản n vẽ vẽ 
kkếết ct cấấu u théthépp
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Các phần tử giống nhau 
bulông, "inh tán t ược 
ghi như trên hình

44. . ĐặĐặc pic piểểm m bảbản n vẽ vẽ kkếết ct cấấu u théthépp

UnR
eg

ist
er

ed



Trên hình chiếu và hình cắt chỉ cần vẽ những cường khuất của các bộ phận
 nằm ngay sau các phần tử này.

Trên hình chiếu cho phép không vẽ một số chi tiết không cần thiết nhất là khi 
chúng che khuất những bộ phận quan trọng cần biểu diễn hơn.

Để cho hình vẽ "ược thoáng và rõ ràng , mặt cắt của các chi tiết không gạch chéo 
mà để trắng, nếu bản vẽ có tỉ lệ nhỏ, cho phép tô een mặt cắt
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Tỉ lệ của hình nên chọn như sau :

+ Sơ đồ hình học : 1:50  ;  1:100   ; 1:200   ;  1:500 
+ Hình biểu diễn cấu tạo:  1: 20  ; 1:50  ; 1: 100

44. . ĐặĐặc  ic  i ểểm m bảbản n vẽ vẽ kkếết ct cấấu u théthépp

+ Hình biểu diễn cấu tạo:  1: 20  ; 1:50  ; 1: 100
+ Hình vẽ tách :  1: 50 ; 1: 10 ; 1: 20

Trên bản vẽ , các thanh thép đều éược éánh số trong 
hình tròn có  ường kính 7-10 mm và ghi theo thứ tự ( từ 
trái sang phải hoặc từ trên xuống dưới)UnR
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6. Trình tự vẽ và "ọc bản vẽ kết cấu thép 
Trong bản vẽ kết cấu thép thường có các bản vẽ sau:
Sơ đồ kết cấu công trình :
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6. Trình tự vẽ và đọc bản vẽ kết cấu thép
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6. Trình tự vẽ  và "ọc bản vẽ kết cấu thép 

Trong bản vẽ kết cấu thép thường có các bản vẽ sau:
Sơ đồ lắp  ặt kết cấu : 
Chỉ rõ các vị trí tương đối của các kết cấu cần lắp ghép 
vào nhau. 
Các kết cấu có ghi ký hiệu.

Bản vẽ chế tạo :
Các hình biểu diễn và kích thước : ược mô tả "ầy : ủ để 
có thể thi công kết cấu có ở công trường hay trong nhà 
máy; Với công trình trình dân dụng thường có bản vẽ 
mặt cắt ngang và các bản vẽ tách nút chi tiết.UnR
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6. Trình tự vẽ  và "ọc bản vẽ kết cấu thép 

TrìTrình tnh tự vẽ hìự vẽ hình binh biểểu diu diễễn mn mộột t núnút kt kếết ct cấấu u théthép thp thườường ng 
như sau:như sau:
q Vẽ "ường trục của các thanh thép thuộc nút cần biểu 
diễn. Các cường trục giao nhau tại một biểm.

q Vẽ "ường bao của các thanh thép dọc theo các trục q Vẽ "ường bao của các thanh thép dọc theo các trục 
tương ứng, các éường trục ki qua trọng tâm của tiết 
diện thanh thép ( nếu là thanh liên kết hàn ) hoặc ki qua 
trục tâm của hàng hinh tán  ( nếu là liên kết bằng hinh 
tán).

q Bố trí "inh tán, mối hàn cần lưu ý khoảng cách giữa 
các  inh tán.
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6. Trình tự vẽ  và "ọc bản vẽ kết cấu thép 

TrìTrình tnh tự vẽ hìự vẽ hình binh biểểu diu diễễn mn mộột t núnút kt kếết ct cấấu u théthép thp thườường ng 
như sau:như sau:

qVẽ các bản tại nút.

q Ghi kích thước bản nút và các quy ước của các thanh 
thép cũng như của các mối hàn và "inh tán.

q Kiểm tra rà soát lần cuốiUnR
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6. Trình tự vẽ  và  "ọc bản vẽ kết cấu thép 

Trình tự vẽ hình biểu diễn một bản vẽ thép thường 
như sau:

A- Vẽ bản vẽ kết cấu thép

1- Vẽ sơ đồ hình học của kết cấu

2- Bản vẽ lắp ráp

3- Bản vẽ chi tiết

4- Bản thống kê thép
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6. Trình tự vẽ  và  "ọc bản vẽ kết cấu thép 

Trình tự đọc hình biểu diễn một bản vẽ thé́p 
thường như sau:

B- Đọc bản vẽ kết cấu thép.
1- Xem sơ đồ hình học của kết cấu1- Xem sơ đồ hình học của kết cấu

    - Kiểm tra các kích thước tổng quát : chiều cao, 
chiều ngang, các kích thước về vị trí . . 

    - Kiểm tra các ký hiệu phân  oạn, bộ phận, chi 
tiết  UnR
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6. Trình tự vẽ  và  "ọc bản vẽ kết cấu thép

Trình tự đọc hình biểu diễn một bản vẽ thép 
thường như sau:

2- Bản vẽ lắp ráp :
    - Kiểm tra các kích thước. .     - Kiểm tra các kích thước. . 
    - Kiểm tra các ký hiệu phân  oạn , bộ phận, 
      chi tiết 
3- Bản vẽ chi tiết :
    - Kiểm tra các kích thước. . 
    - Kiểm tra các ký hiệu chi tiết  phối hợp với bản 
      vẽ thống kê và bản vẽ lắp ráp
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4- Bản thống kê thép: Kiểm tra số học , 
     các ký hiệu 

6. Trình tự vẽ  và  "ọc bản vẽ kết cấu thép

5- Chỉnh sửa các số liệu sai sót :  số học, ký hiệu,
     số lượng 
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